

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: NN-VH & PPGD
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Môn: Phiên Dịch
Mã học phần:132021


1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Lê Thị Hương

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ tiếng Anh

- Địa điểm làm việc: Bộ môn NN-VH&PPGD, Khoa Ngoại ngữ, ĐH Hồng Đức.

- Địa chỉ liên hệ: BM Ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

- Email: 
huongbeta2@gmail.com
- Điện thoại: 

0916.179.386
Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy học phần này:

1. Họ và tên:Vũ Thị Loan 
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa điểm làm việc: Bộ môn NN-VH&PPGD, Khoa Ngoại ngữ, ĐH Hồng Đức.

- Địa chỉ liên hệ: BM Ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

- Email: 
vuthiloan168@yahoo.com
- Điện thoại: 

0914.839.255

2. Họ và tên: Trịnh Thị Thơm


- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Địa chỉ liên hệ: BM Ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

           - Email: email: thomtuong@yahoo.com
           - Điện thoại: 0945.019.027

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Quyết


- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Địa chỉ liên hệ: BM Ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

            - Email: quyetngan08@gmail.com
      - Điện thoại: 0988.121.899

4. Lê Thị Hương B



- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ


- Địa chỉ liên hệ: BM Ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

            - Email: 

      - Điện thoại: 0974.310.555

2. Thông tin chung về học phần:

- Tên ngành/ khoá đào tạo: 
Đại học sư phạm tiếng Anh
- Tên học phần: 

Phiên Dịch
- Số tín chỉ: 


3

- Học kỳ : 


VI
- Học phần : 


Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết
- Các học phần kế tiếp: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

  - Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết

  - Thực hành trên lớp: 18 tiết
  - Thảo luận, hoạt động theo nhóm: 18 tiết
  - Kiểm tra đánh giá: 6 tiết
  - Tự học và tư vấn của GV: 135 giờ

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn NN-VH&PPGD - Khoa Ngoại ngữ - Cơ sở I - Đại học Hồng Đức

3. Mục tiêu của học phần:

· Mục tiêu chung

Học phần Phiên dịch cung cấp cho người học cả về lý luận phiên dịch và thực hành phiên dịch. Phần lý luận biên dịch gồm: lý thuyết phiên dịch, các hình thức phiên dịch, tiêu chí, quy tắc đạo đức cần thiết đối với người phiên dịch, những tiêu chí đánh giá chất lượng bản dịch, mục tiêu và quá trình tiến hành dịch, các kỹ năng và thủ thuật phiên dịch như nghe hiểu, thuyết trình trước công chúng, tóm tắt văn bản, ghi tốc ký, kỹ năng ghi nhớ, đọc nhanh và trau dồi vốn tiếng Việt. Phần thực hành bao gồm phần rèn luyện kỹ năng dịch đuổi ở cấp độ câu và đoạn văn ngắn thông qua các bài hội thoại, phỏng vấn, các bài diễn thuyết hoặc các bản tin thuộc chủ đề đất nước, con người, phong tục tập quán, giáo dục, y tế, nghề nghiệp, dân số vv…

· Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lý thuyết phiên dịch

+ Trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ của một phiên dịch viên.

+ Bổ sung kiến thức và mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp dựa trên các chủ đề học tập như đất nước, con người, phong tục tập quán, giáo dục, y tế, nghề nghiệp, dân số vv…

- Kỹ năng:

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng dịch đuổi ở cấp độ câu và đoạn văn ngắn thông qua phần thực hành dịch các bài hội thoại, phỏng vấn, các bài diễn thuyết hoặc bản tin thuộc chủ đề nêu trên. Các kỹ năng phiên dịch thiết yếu bao gồm:

+ Kỹ năng ghi nhớ

+ Kỹ năng ghi chép

+ Kỹ năng nghe hiểu

+ Kỹ năng trình bày trước công chúng

+ Kỹ năng chọn lọc ngôn ngữ và vận dụng ngôn ngữ linh hoạt khi dịch

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

+ Kỹ năng tự nghiên cứu và vận dụng

- Thái độ:


Giúp sinh viên có thái độ đúng đắn về nghề phiên dịch, vai trò của phiên dịch viên, những yêu cầu cơ bản về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tự giác trau dồi kỹ năng phiên dịch.

4. Tóm tắt nội dung học phần:
- Học phần bao gồm 2 phần nội dung chính: lý thuyết và thực hành, từng nội dung cụ thể bao gồm:

+ Phần lý thuyết (Interpretation theory): Phần lý luận biên dịch gồm: lý thuyết phiên dịch, các hình thức phiên dịch, tiêu chí, quy tắc đạo đức cần thiết đối với người phiên dịch, những tiêu chí đánh giá chất lượng bản dịch, mục tiêu và quá trình tiến hành dịch, các kỹ năng và thủ thuật phiên dịch như nghe hiểu, thuyết trình trước công chúng, tóm tắt văn bản, ghi tốc ký, kỹ năng ghi nhớ, đọc nhanh và trau dồi vốn tiếng Việt
+ Phần thực hành (Interpretation Practice): Phần thực hành bao gồm phần rèn luyện kỹ năng dịch đuổi ở cấp độ câu và đoạn văn ngắn thông qua các bài hội thoại, phỏng vấn, các bài diễn thuyết hoặc các bản tin thuộc chủ đề đất nước, con người, phong tục tập quán, giáo dục, y tế, nghề nghiệp, dân số vv…Trong phần này, người học được trang bị các kỹ năng gồm: xử lý các từ và thuật ngữ khó xuất hiện trong bài khóa, kỹ năng xử lý, phân tích câu và văn bản trước khi dịch,  nhận xét những bản dịch chưa khoàn chỉnh và đưa ra ý kiến nhận xét, phê bình và tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi nhóm chủ đề sẽ trang bị cho người học một lượng từ vựng phong phú, cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sau khi ra trường. 
5. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung 1


	Unit 1: Interpretation

1. Interpretation versus interpretation
2. Types and modes of interpretation

3. Factors involved in the interpretation process

4. Some tactics in simultaneous interpretation

	Nội dung 2


	Unit 2: Interpretation


1. Training of interpreters


2. The interpretation profession


3. The future

	Nội dung 3


	Unit 3: Interpreter


1. Skills an interpreter needs


2. Listening skill


3. Memorizing skill


4. Jotting skill

	Nội dung 4


	Unit 4: Interpreter’s psychology

1. Interpretation shifts


2. Skill of reproducing texts


3. Interpreter’s difficulties and solution


4. Interpreter’s psychology

	Nội dung 5


	Unit 5: Interpreter’s solution


1. Passive interpretation between languages


2. Cultural differences


3. Terminologies


4. Background knowledge


5. Qualities an interpreter needs

	Nội dung 6


	Unit 6: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Nội dung 7


	Unit 7: Interpreting sentences and dialouges: Vietnamese - English



	Nội dung 8


	Unit 8: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese



	Nội dung 9

	Unit 9: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese



	Nội dung 10

	Unit 10: Interpreting sentences and dialouges: Vietnamese - English


	Nội dung 11

	Unit 11: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese



	Nội dung 12

	Unit 12: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese



	Nội dung 13

	Unit 13: Interpreting sentences and dialouges: Vietnamese - English



	Nội dung 14

	Unit 14: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese



	Nội dung 15


	Unit 15: Revision

1. Submission of group assignments

2. Revision of interpretation practice

3. Instruction for final test


4. Sample final test


6. Học liệu:

* Tài liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Quốc Hùng. Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh. Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, 2007

2. Tập bài giảng (giáo viên bộ môn biên soạn)

3. www.spotlightenglish.com
* Tài liệu tham khảo:

1. Bùi Tiến Bảo & Đặng Xuân Thu. Lý thuyết dịch (Interpreting and interpretation Coursebook. Xưởng in Trường Đại học Hà Nội, 1999. 

2. Gile, D. Basic concepts and models for interpreter and translator training. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1995

3. Greenbaum, Sidney & Randolph, Q. A student’s grammar of the English Language. Rev.ed.Harlow: Longman, 1998.
4. Newmark, P. A textbook of interpretation. Prentice Hall, Singapore, 1988

5. Roderick Jones. Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing, 2002.

6. Sofer, M. The translator’s handbook, 3rd rev.ed.Rockville. MD: Schreiber Publishing, 1999.
7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng số giờ thực hiện trên lớp



	
	Lý thuyết
	Thực

hành
	Làm việc nhóm
	Tự học-tự NC
	Tư vấn của giáo viên
	Kiểm tra đánh giá
	

	Tuần 1
	2
	1.5
	1.5
	7
	2
	0
	5 giờ

	Tuần 2
	2
	1.5
	1
	7
	2
	0.5
	5 giờ

	Tuần 3
	2
	1.5
	1.5
	7
	2
	0
	5 giờ

	Tuần 4 
	2
	1.5
	1
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 5
	2
	1
	1.5
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 6
	2
	1.5
	1
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 7
	2
	1
	1
	7
	3
	1
	5 giờ

	Tuần 8
	2
	1.5
	1.5
	7
	3
	0
	5 giờ

	Tuần 9 
	1
	1
	1.5
	7
	3
	0.5
	4 giờ

	Tuần 10
	2
	1
	1.5
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 11
	2
	1.5
	1
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 12
	2
	1
	1.5
	7
	3
	0.5
	5 giờ

	Tuần 13 
	2
	1.5
	1
	7
	2
	0.5
	5 giờ

	Tuần 14
	2
	1
	1.5
	7
	2
	0.5
	5 giờ

	Tổng
	27
	18
	18
	98
	37
	6
	69 giờ


Ghi chú:  - Phần “tự học, tự nghiên cứu” và “Tư vấn của giáo viên” không tính vào giờ thực hiện trên lớp. Tổng số giờ của 2 phần này là 135 giờ.

7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:
WEEK 1: Unit 1: Interpretation
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	1. Interpretation versus interpretation
2. Types and modes of interpretation

3. Factors involved in the interpretation process

4. Some tactics in simultaneous interpretation
	- Sts know the content of the course

- Sts know what to expect 
	- questions relevant to the course

	Tasks/ Practice
	In class


	2. Useful tips for interpretation practice

3. Free interpretation  practice


	- Sts know how to improve interpretation skill.

- Sts get used to translate sentences and texts
	- background knowledge on interpretation
- dictionary

	Group Discussions
	In class


	1. Group establishment

2. Assign group leaders for each group

3. Tips for leading a successful discussion
	1. Be able to do group assignments

2. students know how to discuss effectively


	- Assigned by the teacher

- Introduce themselves 

- Talk about interpretation, English learning, etc.

	Self – Study
	Outside the classroom


	1. Group meetings & Schedule for the assignment

2. Find in books, newspapers… or search the Internet for interpretation version from English-Vietnamese and on vice verse. 
	- Plan & assign the work

- Prepare for the lessons in week 2
	- Choose time & place for the first meeting and make the schedule for the assignment

	Assessment
	No
	No
	
	No

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Provide students with knowledge about the subject
	- Implement the assignments.

- Get access to useful websites for self-study


WEEK 2: Unit 2: Interpretation
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparations

	Theory
	In class

(as in schedule)
	1. Training of interpreters

2. The interpretation profession

3. The future
	Understand and apply these theory of interpretation 
	- Search for information related to denotation, connotation in interpretation. 

	Tasks / Practice
	In class


	 - Set of phrases and sentences needed to analyze equivalence in interpretation from English to Vietnamese and Vietnamese to English.
	- Improve analyzing technique to find out the equivalence with three levels in interpretation.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the other phrases and sentences to improve student’s skill in finding equivalence in a creative way.

	Group

Discussions
	In class


	1. Topic 1: Connotative equivalence

2. Topic 2: Denotative equivalence
	- Develop more understanding of subjects.
	-Use supplied information from class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	- Student work out on 10 phrases or sentences
	- Practice equivalence in interpretation more outside the classroom
	- define level that each phrases or sentences belong to.

- translate into other language

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- A member of each group’s presentation on what they have found before class about the topic.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Offer help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 3: Unit 3: Interpreter
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparations

	Theory
	In class

(as in schedule)
	1. Skills an interpreter needs

2. Listening skill

3. Memorizing skill

4. Jotting skill
	- Understand and apply these skills in interpretation
	- Find and read the skills before class.

	Tasks / Practice
	In class


	 - Set of phrases and sentences needed to apply skills in interpretation from English to Vietnamese and Vietnamese to English.
	- Improve interpretation version by applying skills in interpretation.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the other phrases and sentences to improve skills in interpretation in a creative way.

	Group

Discussions
	In class


	1. Topic 1: Memorizing skills
2. Topic 2: Jotting skills
	- Co-operate and talk to each other
	- Discuss and present oral reports

	Self – Study
	Outside the classroom
	Choose one paragraph (at least 200 words) and analyzing how to take steps of interpretation strategy
	- Practice  interpretation strategy more outside the classroom


	- Analyzing the texts individually and then discuss with  his/her group

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- A member of each group’s presentation on what they have found before class.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 4: Unit 4: Interpreter’s psychology
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	1. Translation shifts

2. Skill of reproducing texts

3. Interpreter’s difficulties and solution

4. Interpreter’s psychology
	- To help sts realizing how important an interpreter’s psychology affects an interpretation
	- Read the lessons at home and prepare questions to raise 

	Tasks / Practice
	In class


	1. Translation shifts

- formal correspondence

- level/rank shift and category shift

- structure shifts, class shifts, unit shift, and intra-system shifts.
2. Skill of reproducing texts

- speaking skill
- memorizing skill

3. Interpreter’s difficulties and solution

- long lasting conference interpretation.

- complex or technical vocabulary

4. Interpreter’s psychology
	- Develop the ability to read effectively, analyzing the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.

* Guessing meaning of new words in context
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic 

	Group

Discussions 
	In class


	Interpreter’s psychology
	- Co-operate and talk to each other
	- Prepare and present oral reports

	Self – Study
	- Outside the classroom
	1. Room 215 - A5 from English to Vietnamese text 1: ‘Vietnam, a brief introduction’.

- P.5 –6, “Interpretation material”
	- Practice  interpretation more outside the classroom
	- Read and do exercises

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- A member of each group’s presentation on what they have found before class about the topic.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer questions related to the lessons in class or homework.

- Instruct sts how to do home assignment.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 5: Unit 5: Interpreter’s solution
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	1. Passive translation between languages

2. Cultural differences

3. Terminologies

4. Background knowledge

5. Qualities an interpreter needs
	- Know how to apply these theory in interpreting text
	- Search for definition of all the theory needed and its function.

	Tasks / Practice
	In class


	1. Passive translation between languages

2. Cultural differences

3. Terminologies

4. Background knowledge

5. Qualities an interpreter needs
	- Praticing to inteprete words and phrases to distinguish the cultural differences and background knowledge.
- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages deeply demonstrate the topic 

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	Dịch bài phát biểu tại “Hội thảo quốc tế về Phát triển du lịch vùng Châu Á – Thái bình dương’ về Việt Nam, trang 7-8, ‘interpretation material’
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Group representatives’ presentation on what they have found before class about the topic.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Read & do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice 
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 6:  Unit 6: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 6: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese
	- Be able to interprete a short texts from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 6: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese
	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 7:  Unit 7: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 7: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Be able to interprete a short sentences from Vietnamese to English
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 7: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 8:  Unit 8: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 8: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese 
	- Be able to interprete a short sentences from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 8: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese

	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 9:  Unit 9: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 9: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese 
	- Be able to interprete a short sentences from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 9: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese

	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 10:  Unit 10: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 10: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Be able to interprete a short sentences from Vietnamese to English
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 10: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 11:  Unit 11: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 11: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese 
	- Be able to interprete a short sentences from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 11: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese

	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 12:  Unit 12: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 12: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese 
	- Be able to interprete a short sentences from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 12: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese

	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 13:  Unit 13: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 13: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Be able to interprete a short sentences from Vietnamese to English
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 13: Interpreting sentences and dialogues: Vietnamese - English


	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 14:  Unit 14: Interpreting spotlight talks: English – Vietnamese

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	Unit 14: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese 
	- Be able to interprete a short sentences from English to Vietnamese
	- search the website and choose an audio to listen at home

	Tasks / Practice
	In class


	Unit 14: Interpreting sentences and dialogues: English – Vietnamese

	- Improve vocabulary & expressions 

- Develop the ability analyze the source language, finding the reasonable solutions for catching the meaning at word-sentence-paragraph level.
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the passages related to the topic given

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: organize and turn the draft interpretation version into the perfect one.

	- choose the best proper and reasonable words as many as possible
	- Work in groups of four

	Self - Study
	Outside the classroom
	‘Interpreting the text ‘environmental pollution’. P.13-14, ‘interpretation material’.
	- Practice more outside the classroom 
	Read, analyze and translate

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- One group’s presentation on what they have found before class about the topics.
	- To ensure sts work and make group discussion at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Answer sts’ questions

- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 15

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Revision 

- Instruction for final test
	- To review all the interpretation technique 

- To provide tips for final test
	- Revise & prepare for final test

	Tasks / Practice
	In class


	1. Review all the interpretation technique

- How to deal with difficult words, phrases, and paragraph.

- How to deal with special grammar units.

- How to choose the suitable words for interpretation version.
- Guessing meaning of new words from context interpretation passages with different types of exercises

3. Sample final test


	- To help students have an overview on what they have learned during the course.

- Combine theory with practice

- To get familiar with test questions
	- Revise all the skills learned

- Investigate different types of interpretation

	Group

Discussions 
	In class


	1. Discuss what students have achieved during the course.

2. Discuss the ways to translate better, to do the test successfully
	- Consolidate
	- Work in groups of three or four

- Public presentations

	Self - Study
	Outside the classroom
	1. Revise all the interpretation skills for final exam

2. Practice with more interpretation exercises
	- Prepare well for test
	- Prepare for the final test

	Assessment
	At home
	1. Check students’ home work

2. Assignments: Groups’ Assignment
	- Mark & assess
	- Hard copies of the assignment

	Consultation
	Room 215 - A5
	- Give professional advice about the subject area

- Give advice about how to do the final test well.
	Help students be confident in doing final test
	- Prepare for the final test.


8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên).
- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp, phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm.....

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

* Trong quá trình học tập, sinh viên cần phải tham tích cực các hoạt động trong lớp: 5%

- Hoạt động theo nhóm: Thảo luận các vấn đề được đưa ra liên quan đến bài dịch.

- Hoạt động theo cặp đôi: trao đổi ý kiến với bạn về một cách thức dịch theo cấp độ từ/câu/đoạn văn hay một chủ đề có liên quan đến bài học. 

- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

*  Bài tập cá nhân/tuần: 5%

- Mỗi tuần, sinh viên phải tự tìm từ 1 - 2 bài trên mạng có trích dẫn nguồn cung cấp và dịch từ việt sang anh hoặc anh sang việt sau bài học trên lớp. Giáo viên sẽ kiểm tra vào tuần học kế tiếp để đánh giá sinh viên.
*  Bài tập nhóm/tháng: 5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để tìm các bài viết có liên quan đến chủ đề của mỗi tuần từ các nguồn tài liệu khác như sách, báo, tạp chí, mang Internet và tóm tắt, tổng hợp thành một bài báo cáo về những thông tin mình đã thu thập được. Mỗi tuần đại diện/thành viên của mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp. 

* Assignment/khoá học: 5%

- Bài báo cáo của nhóm ở mỗi tuần sẽ được đóng thành một quyển (1 Assignment) nộp cho giáo viên khi kết thúc môn học. 

* Progress test: Bài kiểm tra vào tuần 10: 5%

* Achievement test: Bài kiểm tra vào tuần 14: 5%

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số 20%

Thi thực hành Dịch giữa kì được thực hiện vào tuần thứ 8 theo hình thức một bài dịch có 2 phần: 

* Phần 1: Kiểm tra lý thuyết. 

* Phần 2: Áp dụng lý thuyết vào thực hành dịch. 

Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ thuật dịch.

* Sinh viên áp dụng kỹ năng dịch vào bài dịch cụ thể và phân tích được cách chọn từ, ngữ phù hợp với văn cảnh.

9.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì (theo lịch của trường): Trọng số 50%

Thi Thực hành Dịch cuối kì được thực hiện theo hình thức một bài dịch có 2 phần: 

* Phần 1: Kiểm tra lý thuyết. 

* Phần 2: Áp dụng lý thuyết vào thực hành dịch. 

Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ thuật và các tiến trình dịch thuật.

* Sinh viên áp dụng các kỹ thuật và các tiến trình dịch thuật vào bài dịch cụ thể và dịch song ngữ.
Suggested tasks for interpretation tests

	Theory


	Practice

	1. What is interpretation
2. About interpretation
3. Diagnostic test

4. What is denotative equivalent?

5. What is connotative equivalent?

6. What is formal equivalent?

7. How to deal with non-equivalence at word level?

8. How to deal with voice?

9. How to deal with proper names?
	1. Translate the following paragraph into Vietnamese.

2. Translate the following paragraph into English.

(Note: Paragraphs given must relate to the following topics: land and people, environment, population, education & economics)


10. Các yêu cầu khác

- Thang điểm: 10












Thanh Hoá, ngày 25 tháng5 năm 2010
 10. Các yêu cầu khác 
- Thang điểm: 10
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